THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 14 /2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ.

1 Thủ tục đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong Huyện, thị xã thuộc tỉnh, mã số hồ sơ T-BPC-021381-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết đinh

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

b. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
c. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục xem xét cấp đăng ký cho dòng tu tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện - thị, mã số hố sơ T-BPC-021396-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết định

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

b. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

c. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, mã số hồ sơ: T-BPC-021261-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi thông báo cho UBND cấp huyện trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đi. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ trình lãnh đạo UBND huyện chấp thuận, hoặc không chấp thuận cho thuyên chuyển.

- Bước 3: tổ chức nhận kết quả tại phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức săc, nhà tu hành, mã số hồ sơ 161029, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết đinh

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Thủ tục Xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức cơ sở có sự tham gia của chức sắc nhà tu hành tín đồ trong Huyện – thị, T-BPC-021187-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết định

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

6. Thủ tục chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở, mã số hồ sơ: T-BPC-021230-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết định

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

7. Thủ tục chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã trong phạm vi một tỉnh, mã số hồ sơ: T-BPC-021083-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết định

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

8. Thủ tục xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận cho chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, mã số hồ sơ: T-BPC-021362-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chức sắc, nhà tu hành gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện (phòng Nội vụ) nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo (theo mẫu).

- Bước 2: phòng Nội vụ xem xét trình UBND chấp thuận hoặc không chấp thuận cho chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo.

- Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

9. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, T-BPC-055461-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét quyết đinh

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

10. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, (khen thưởng tổng kết công tác năm), mã số hồ sơ: T-BPC-053442-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân.

+ Có phầm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

+ Chăm lo đơi sống vật chất và tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiện.

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. 

11. Thủ tục tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, khen thưởng tổng kết công tác năm), mã số hồ sơ: T-BPC-053742-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

12. Thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, mã số hồ sơ: T-BPC-053828-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của xã, phường, thị trấn;

+ Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua của xã, phường, thị trân;

+ Bản tóm tắt thành tích có xác nhận của cấp cơ sở và cấp trình UBND cấp huyện;

+ Bản đăng ký thi đua trong năm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chín

Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá được xét tặng cho thôn, ấp, bản, làng, khu phố và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển.

- Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú.

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp.

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Có tinh thần đoàn kết trương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

13. Thủ tục tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (khen thưởng tổng kết năm), mã số hồ sơ: T-BPC-050487-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sỹ tiên tiến.

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.

14. Thủ tục tặng thưởng danh hiệu cá nhân lao động tiên tiến, (khen thưởng tổng kết công tác năm), mã số hồ sơ: T-BPC-053742-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Danh hiệu lao động tiên tiến được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao.

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, trương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

15. Thủ tục tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyên về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề, mã số hồ sơ: T-BPC-147291-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc khen thưởng;

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

16. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về khen thưởng đối ngoại, mã số hồ sơ: T-BPC-146066-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

17. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, mã số hồ sơ: T-BPC-139519-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

18. Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147320, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

d. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

19. Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147302, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

20. Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147350, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

21. Thủ tục Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147335, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục gồm:

Có ý kiến phản ảnh, bằng chứng về việc quỹ vi phạm một trong các điều kiện sau.

+ Hoạt động sai mục đích, không đúng Điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công khai tài chính;

+ Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy định của pháp luật;

+ Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;

+ Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong Điều
b. Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
22. Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có

phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147350, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

23. Thủ tục Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147315, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
24. Thủ tục Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ

tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) bị giải thể, mã số hồ sơ 161037, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Có ý kiến phản ảnh, bằng chứng về việc Quỹ vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Không hoạt động liên tục trong 12 tháng; không có báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 2 (hai) năm liên tục;

- Không tuân thủ các quy định khi xin phép thành lập hoặc tự sửa đổi giấy phép hoặc sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ, sáng lập viên không nộp đủ tài sản như đã cam kết làm cho quỹ không có khả năng về tài chính, tài sản để hoạt động;

- Giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định tại Nghị định này; không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Quá thời hạn tạm đình chỉ, quỹ không khắc phục được vi phạm, giấy phép thành lập quỹ hết hiệu lực;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
25. Thủ tục Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã, (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147378, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
26. Thủ tục Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện), mã số hồ sơ 147335, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Có ý kiến phản ảnh, bằng chứng về việc quỹ vi phạm một trong các điều kiện sau.

+ Hoạt động sai mục đích, không đúng Điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công khai tài chính;

+ Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy định của pháp luật;

+ Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;

+ Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong Điều lệ.

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

27. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, mã số hồ sơ T-BPC-021562-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân làm Đơn giải quyết chế độ có xác nhận của Đảng ủy và UBND cấp xã.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ xem xét trình UBND huyện;

- Bước 4: Cán nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ (bộ phận chính quyền cơ sở)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc có xác nhận của UBND xã, thị trấn và cấp Uỷ; Bản khai quá trình tham gia công tác.

+ Bản sao các quyết định bổ nhiệm, bố trí hoặc chuẩn y kết quả bầu cử của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quá trình công tác.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Mẫu đơn xin giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc dối với cán bộ không chuyên trách cấp xã như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ.


Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú.


 
- Uỷ ban nhân dân …………………………………

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh năm:…………….

Chức danh công tác: …………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………..……

Đã có quyết định nghỉ việc số …../…. Kể từ ngày…………/………/………

Thời gian công tác từ:  ………/……………đến………./…………. là ……..năm……….tháng.

Quá trình công tác:

	Từ tháng/năm
	Đến tháng/năm
	Chức danh, nghề nghiệp, đơn vị cơng tác
	Thời gian cơng tác

	
	
	
	Năm
	Tháng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Căn cứ điểm 3 Điều 4 quy định về cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh Bình Phước. Để hưởng quyền lợi đối với cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc, nay tôi làm đơn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện .........., Uỷ ban nhân ………….giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho tôi theo quy định hiện hành.

Mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan có thẩm quyền.

                                                             ……, ngày ……..tháng………năm 200....       

 ……, ngày ……..tháng………năm 200..

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (THỊ TRẤN)

         NGƯỜI VIỆT ĐƠN

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

                                                   …..……………, ngày ……..tháng………năm 200...

                                                    

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
.......................................................................

.......................................................................

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

1. Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép, mã số hồ sơ: T-BPC-023961-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Hộ gia đình, cá  nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  cấp huyện. 

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chỉnh lý giấy chứng nhận theo quy định.

- Bước 4: Hộ gia đình, cá  nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc đối với trường hợp chỉnh lý trang 4 giấy chứng nhận 

- 12 ngày làm việc đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới, trong đó:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (06) ngày.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường năm (03) ngày;

+ Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.   

2. Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa hai hộ gia đình, cá nhân, mã số hồ sơ: T-BPC-103277-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1:  Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSD đất;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm hòan tất hồ sơ chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét thẩm định, hoàn tất thủ tục có liên quan (ký tờ trình) đối với trường hợp đủ điều kiện sau đó chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trình Ủy ban nhân dân huyện ký Giấy chứng nhận; trích sao hồ sơ địa chính và gửi số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, trong đó:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (06) ngày.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường năm (03) ngày;

+ Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.   

3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại Điểm k và Điểm I Khoản 1 Điều 99 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, Mã số hồ sơ: T-BPC-024194-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1:  Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSD đất;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm hòan tất hồ sơ chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét thẩm định, hoàn tất thủ tục có liên quan (ký tờ trình) đối với trường hợp đủ điều kiện sau đó chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trình Ủy ban nhân dân huyện ký Giấy chứng nhận; trích sao hồ sơ địa chính và gửi số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, trong đó:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (06) ngày.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường năm (03) ngày;

+ Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.   

4. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép, mã số hồ sơ: T-BPC-023927-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trẩm tra sơ bộ và hoàn thiện hồ sơ chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; hoàn tất thủ tục có liên quan (ký tờ trình) đối với trường hợp đủ điều kiện sau đó chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; trích sao hồ sơ địa chính và gửi số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đủ điều kiện hoặc chuyển trả hồ sơ không đủ điều kiện cho người dân;

 - Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (07) ngày.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường năm (05) ngày;

+ Chi cục thuế và Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.   

5. Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mã số hồ sơ: T-BPC-024122-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trẩm và hoàn thiện hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. và chỉnh lý giấy chứng nhận;

- Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

6. Thủ tục: Tách thửa, hợp thửa, mã số hồ sơ: T-BPC-024163-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

-Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trẩm tra sơ bộ và hoàn thiện hồ sơ chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định;

-Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (ký tờ trình) sau đó chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  chuyển trình Ủy ban nhân dân huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

-Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần:

- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất (Mẫu 17/ĐK) hoặc các văn bản có liên quan như quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu một phần thửa đất, biên bản về kết quả hòa giải thành, quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại tố cáo đất đai, quyết định của toà án, hoặc bản án … có liên quan đến một phần thửa đất (01 bản);

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

+ Trích đo địa chính thửa đất  (02) bản;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

7. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, mã số hồ sơ: T-BPC-024304-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường  hoặc UBND xã, thị trấn (nếu được ủy quyền).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT bổ sung;

- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó;

- 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT trước đó;

- 05 (năm) Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

-01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm (trường hợp dự án có quy mô hộ gia đình thì không phải nộp văn bản này)“

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP.

1. Thủ tục: Cấp bản sao từ giấy tờ hộ tịch: Mã số T-BPC-019830-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:


c Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn yêu cầu viết tay; 

- Bản chụp bản chính hoặc thông tin về sự kiện hộ tịch đã đăng ký  trước đây. 


-Số lượng hồ sơ: 01(bộ);

d.Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2. Thủ tục:  Cấp lại bản chính giấy khai sinh, mã số T-BPC-020460-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:  

c.Thành phần hồ sơ:  Tờ khai và Giấy khai sinh bản chính (nếu có)


-Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d.Thời hạn giải quyết: giải quyết trong 05 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3. Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã, mã số T-BPC-048760-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
c.Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

-Bản chính Thông báo về việc đã thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


4.Thủ tục. Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND xã cấp trái quy định pháp luật ( trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số T-BPC-048710-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Bản chính Giấy tờ hộ tịch bị thu hồi; Báo cáo, biên bản làm việc, Tờ trình, Quyết định thu hồi.

-Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết:  Quy định thời gian giải quyết là trong  ngày làm việc.

5. Thủ tục. Sửa chữa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch, mã số T-BPC-136558-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
c.Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ: - Tờ khai sửa chửa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d.Thời hạn giải quyết: Quy định thời gian giải quyết là trong  ngày làm việc.

6. Thủ tục: Đăng ký xác định lại giới tính, mã số T-BPC-137322-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

c. Thành phần hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

7. Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, mã số T-BPC-162611-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:  

c. Thành phần hồ sơ: 


-Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; giấy khai sinh bản chính  và các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

8. Thủ tục: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, mã số T-BPC-020409-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c. Thành phần hồ sơ: 


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


9. Thủ tục: Điều chỉnh nội dung trong sổ bộ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác (không phải là sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, mã số T-BPC-  048679  -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:  
c.Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ:  -Bản chính giấy tờ hộ tịch đúng. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


10. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định), thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, mã số: T-BPC-048760-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
d.Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN.

1. Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản, mã số hồ sơ T-BPC-142841-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
 a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hoạt động thư viện tư  nhân gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Văn hóa và Thông tin, nơi thư viện đặt trụ sở. 

- Bước 2. Bộ phận văn thư kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.
- Bước 3. Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 

- Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Văn thư của Phòng Văn hóa và Thông tin.

b. Cách thức thực hiện: 

Tổ chức nộp hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1);

+Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2);

+Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

+Nội quy thư viện.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

1.Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi, mã số hồ sơ: 143974, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi, mã số hồ sơ: 143974, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.Thủ tục thành Lập Hợp tác xã Nông nghiệp, mã số hồ sơ: 023020, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện: 

Quy định đối với tổ chức, cá nhân khi thành lập HTX nông nghiệp:

- Bước 1:  Sau khi tiến hành Hội nghị thành lập HTX phải có văn bản gửi Phòng NN&PTNT.

- Bước 2: Phòng NN&PTNT thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt.

- Bước 3 : Nhận kết quả tại phòng NN&PTNT huyện

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại phòng NN&PTNT huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần:

- Văn bản đề nghị thành lập HTX có  xác nhận của UBND xã về trụ sở HTX.

- Điều lệ HTX.

- Danh sách sáng lập viên và danh sách xã viên HTX.

- Biên bản thông qua Hội nghị thành lập HTX

- Số lượng hồ sơ: 0 bộ

4.Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, mã số hồ sơ: 144242, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5.Thủ tục cải tạo rừng (đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn bản), mã số hồ sơ: 143957, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
7. Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, mã số hồ sơ: 143957, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
- Thành phần:

Đơn đề nghị của các các hộ gia đình, cá nhân, trong đơn nêu rõ diện tích cần chuyển rừng sang trồng cao su, sản lượng lâm sản có thể tận thu;

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân  và cộng đồng dân cư thôn, mã số hồ sơ: 144196, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1 :  Các cá nhân, hộ gia đình, công đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại phòng NN & PTNT huyện;

Bước 2 : Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của phòng NN & PTNT huyện; lập tờ trình UBND huyện ra quyết đinh.

Bước 3 : Nhận kết quả tại phòng NN & PTNT huyện.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại  phòng NN&PTNT huyện và qua bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần:

+ Văn bản cho phép của UBND cấp huyện;

+ Văn bản đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng; 

+ Bảng thống kê số khúc và khối lượng tận thu.

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9.Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, mã số hồ sơ: 144222, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần:

+ Văn bản đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

+ Bản thống kê số cây và khối lượng khai thác tận dụng.


- Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10 .Thủ tục cấp giấy CN kinh tế trang trại, mã số hồ sơ: 144039, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần:

1/ Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu ).

2/ Bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê, khoán đất của trang trại (mang theo bản chính để đối chiếu).

3/ Đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng không có tranh chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê, khoán đất phải làm đơn nêu rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và được UBND cấp xã nơi trang trại tổ chức hoạt động xác nhận.”

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại Chương II của Quy định này, nếu trang trại đủ điều kiện theo quy định tại điều 2, Chương I của Quy định này thì:

+ Trong thời hạn không quá 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Nông nghiệp - Địa chính có trách nhiệm thẩm định, lập tờ trình trình UBND cấp huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận KTTT. 

+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Phòng Nông nghiệp - Địa chính, UBND huyện phải cấp giấy chứng nhận KTTT (theo mẫu 4).

- Trường hợp trang trại không đủ điều kiện quy định tại điều 2, chương I của Quy định này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận KTTT biết.

11.Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại, mã số hồ sơ: 144007, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần:

1/ Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu ).

2/ Bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê, khoán đất của trang trại (mang theo bản chính để đối chiếu).

3/ Đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng không có tranh chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê, khoán đất phải làm đơn nêu rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và được UBND cấp xã nơi trang trại tổ chức hoạt động xác nhận.”

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 

- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại Chương II của Quy định này, nếu trang trại đủ điều kiện theo quy định tại điều 2, Chương I của Quy định này thì:

+ Trong thời hạn không quá 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Nông nghiệp - Địa chính có trách nhiệm thẩm định, lập tờ trình trình UBND cấp huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận KTTT. 

+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Phòng Nông nghiệp - Địa chính, UBND huyện phải cấp giấy chứng nhận KTTT (theo mẫu 4).

- Trường hợp trang trại không đủ điều kiện quy định tại điều 2, chương I của Quy định này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận KTTT biết.”

VI. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP.

1. Thủ tục liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt, mã số hồ sơ T-BPC-022635-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
d. Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày bên giao khoán nhận được các văn bản duyệt phương án khoán đến ngày người nhận khoán ký hợp đồng giao nhận khoán

2. Thủ tục giao khoán đất lâm nghiệp theo nghị định 135/NĐ-CP, mã số hồ sơ T-BPC-022621-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a. Trình tự thực hiện: 

-B1: Đối tượng nhận khoán đến Ban QLR lấy mẫu đơn, kê khai đơn theo biểu mẫu có xác nhận đơn tại địa phương nơi cư trú và nơi có đất.

-B2: Nộp đơn và các giấy tờ có liên quan tại Ban QLR. để Ban QL lập hội đồng xét duyệt đối tượng giao khoán

-B3: Niêm yết danh sách tại địa phương có đất giao khoán

-B4: Ban QLR đo đạc đất đai, Lập hợp đồng giao khoán và bàn giao vị trí nhận khoán.

b. Cách thức thực hiện: Nhận trực tiếp

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 Đơn xin giáo khoán đất lâm nghiệp

-Số lượng hồ sơ: 2 (bộ) bản chính 
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc/1 lần ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Thủ tục : Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC-147428 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ : Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

2. Thủ tục : Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Mã số hồ sơ : T-BPC-147461 –TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục : Đình chỉ hoạt động trường mầm non; Mã số hồ sơ : T-BPC-147754 –TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Thủ tục : Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở; Mã số hồ sơ : T-BPC-147792 –TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết là 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Thủ tục : Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học; Mã số hồ sơ : T-BPC-147796 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Bổ sung số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thủ tục : Giải thể hoạt động trường mầm non; Mã số hồ sơ : T-BPC-147806 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Thủ tục : Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC-149541 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

 c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

 
 d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Thủ tục : Giải thể trường Trung học cơ sở; 
Mã số hồ sơ : T-BPC-147816 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9. Thủ tục : Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;
Mã số hồ sơ : T-BPC -147899-TT.

 
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

10. Thủ tục : Giải thể trường Tiểu học; Mã số hồ sơ : T-BPC -147831-TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11. Thủ tục : Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Mã số hồ sơ : T-BPC -147842-TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ .

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

12. Thủ tục : Sáp nhập, chia tách trường Mầm non; Mã số hồ sơ : T-BPC-147857 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :


c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

13. Thủ tục : Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học; 
Mã số hồ sơ : T-BPC-147870 –TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 
 Thời hạn giải quyết công việc còn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

14. Thủ tục : Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở ; Mã số hồ sơ : T-BPC-147879 –TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15. Thủ tục : Thành lập trường Mầm non; Mã số hồ sơ : T-BPC-147918 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

16. Thủ tục : Thành lập trường Tiểu học; Mã số hồ sơ : T-BPC-147935 –TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 45 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

17. Thủ tục : Thành lập trường THCS; Mã số hồ sơ : T-BPC -147924-TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:   Thời hạn giải quyết  40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

18. Thủ tục : Chia tách nhà trường , nhà trẻ tư thục.; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020421 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

19. Thủ tục : Chia tách trường Trung học cơ sở Tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020486 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

20. Thủ tục : Sáp nhập trường Tiểu học Tư thục.; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020533 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :


c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

21. Thủ tục : Thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020570 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ : Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

22 Thủ tục : Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020598 – TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ : Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

23 Thủ tục : Thành lập Hội đồng trường Mầm non; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020632 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

24. Thủ tục : Thành lập Hội đồng trường THCS; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020644 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

25. Thủ tục : Thành lập Hội đồng trường Tiểu học;
Mã số hồ sơ : T-BPC – 020638 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

26. Thủ tục : Chia tách trường Tiểu học Tư thục; Mã số hồ sơ: T-BPC – 020421 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

27. Thủ tục : Sáp nhập trường trung học cơ sở tư thục; Mã số hồ sơ: T-BPC – 020554 – TT.


Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ : Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

28. Thủ tục : Sáp nhập trường Mầm non tư thục; Mã số hồ sơ : T-BPC – 020517 – TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ : Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

29. Thủ tục : Thành lập trường Tiểu học tư thục; Mã số hồ sơ: T-BPC-020583 – TT. 

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

30. Thủ tục : Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS; Mã số hồ sơ: T - BPC -147411-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :


c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

31. Thủ tục : Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS;
Mã số hồ sơ : T- BPC -020653 – TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :


c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

32. Thủ tục : Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS;
Mã số hồ sơ : T - BPC – 020648- TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

 c) Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

 d) Thời hạn giải quyết: : Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

33.  Thủ tục : Cấp phép dạy thêm cấp THCS và Tiểu học;
Mã số hồ sơ : T-BPC -020694-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31  tháng 12  năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo cấp huyện, thị, cụ thể :

 c)  Số lượng hồ sơ:  Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


VIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH. 

1/ Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh, mã số hồ sơ T-BPC- 147752-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/20099/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b/ Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2/ Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD của hộ kinh doanh, mã số hồ sơ T-BPC- 147752-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b/ Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

      
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3/ Thủ tục Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, mã số hồ sơ T-BPC-147776-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b/ Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4/ Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-023645-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b/ Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ:  01 bộ

5/ Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC- 147952-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/20099/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi thông báo tới Phòng Tài chính – Kế hoạch, nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

6/ Thủ tục Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  103186 -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Khi đăng ký thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh, hợp tác xã phải gửi thông báo tới Phòng Tài chính – Kế hoạch, nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

7/ Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh), mã số hồ sơ T-BPC- 147970-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b/ Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND Huyện và phòng tài chính-KH.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
8/ Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-148003-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

9/ Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, mã số hồ sơ T-BPC-  148013-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

10/ Thủ tục ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, mã số hồ sơ T-BPC-  148021-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

           -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

11/ Thủ tục Đăng ký đổi tên hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148142-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

12/ Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148158-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

13/ Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148193-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

14/ Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148183-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

15/ Thủ tục Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-148202-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

16/ Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148210-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

17/ Thủ tục Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi, mã số hồ sơ T-BPC-  148213-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

18/ Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách, mã số hồ sơ T-BPC-  148217-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

19/ Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, mã số hồ sơ T-BPC-  148229-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
20/ Thủ tục Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập, mã số hồ sơ T-BPC-  14824-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

21/ Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, mã số hồ sơ T-BPC-  148254-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

22/ Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện), mã số hồ sơ T-BPC-  148271-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

23/ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất Giấy CN ĐKKD), mã số hồ sơ T-BPC-  148275-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

24/ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi bị hư hỏng Giấy CN ĐKKD), mã số hồ sơ T-BPC-  148280-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
25/ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất Giấy CN ĐKKD), mã số hồ sơ T-BPC- 148286-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
26/ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng Giấy CN ĐKKD), mã số hồ sơ T-BPC- 148294-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a/ Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ) sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển hồ sơ chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
27/ Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, mã số hồ sơ T-BPC- 023268-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ:  tối thiểu 04 bộ.
d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
28/ Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, mã số hồ sơ T-BPC- 147957-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  tối thiểu 04 bộ
29/ Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, mã số hồ sơ T-BPC- 147974-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: tối thiểu 04 bộ

30/ Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu, mã số hồ sơ T-BPC- 023552-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Số lượng hồ sơ:  tối thiểu 04 bộ
31/ Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, mã số hồ sơ T-BPC- 148000-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: tối thiểu 04 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
32/ Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, mã số hồ sơ T-BPC- 148007-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: tối thiểu 01 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

33/ Thủ tục Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (KHĐT), mã số hồ sơ T-BPC- 148009-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: tối thiểu 01 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
34/ Thủ tục thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hoá, mã số hồ sơ T-BPC- 147992-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  tối thiểu 01 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
35/ Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp, mã số hồ sơ T-BPC- 147997-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  tối thiểu 01 bộ
d/ Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc.
36/ Thủ tục Thanh lý tài sản Nhà nước, mã số hồ sơ T-BPC- 023878-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

37/ Thủ tục Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, mã số hồ sơ T-BPC- 023926-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

38/ Thủ tục Bán đấu giá tài sản thanh lý, mã số hồ sơ T-BPC- 023878-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
39/ Thủ tục Bán đấu giá quyền sử dụng đất, mã số hồ sơ T-BPC- 023856-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

40/ Thủ tục Bán đấu giá tang vật, phương tiện tịch thu do vi phạm hành chính, mã số hồ sơ T-BPC- 023227-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

IX. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG- QUẢN LÝ ĐÔ THỊ.
1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị, mã số hồ sơ: T-BPC-021956-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 
a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị cấp phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn, mã số hồ sơ: T-BPC-022018-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị cấp phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tạm, mã số hồ sơ: T-BPC-022058-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị cấp phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Thủ tục cấp Giấy phép sửa chữa nhà ở, mã số hồ sơ: T-BPC-022094-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị cấp phép sửa chữa nhà ở theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, mã số hồ sơ: T-BPC-022144-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị cấp phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, mã số hồ sơ: T-BPC-022187-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

- Nguồn gốc đất: ....................................................................................................

3. Nội dung đã cấp phép: ...........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Số tầng: ..................................................................................................................

4. Nội dung điều chỉnh: ...........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Số tầng: ..................................................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................................

6. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...........................................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...............................................................

8. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được điều chỉnh, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

7. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng, mã số hồ sơ: T-BPC-022221-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện: 

B1: Cá nhân, tổ chức làm đơn đề nghị gian hạn cấp phép XD theo mẫu, bản vẽ thiết kế, so đồ vị trí công trình và các giấy tờ về quyền sử dụng đất tại hồ sơ đã được cấp phép trước.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Phụ lục 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

- Nguồn gốc đất: ....................................................................................................

3. Nội dung đã cấp phép: ...........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Số tầng: ..................................................................................................................

4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

5. Nội dung gia hạn: Xin gia hạn đến ngày  ......... tháng..........năm

9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép nội dung giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

8.Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, mã số hồ sơ: T-BPC-023030-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp GPKD (theo mẫu), bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Văn bản chứng minh hợp đồng với nhà cung cấp. Hồ sơ chứng minh có địa điểm kinh doanh đảm bảo an toàn

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

9.Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, mã số hồ sơ: T-BPC-023045-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp GPKD (theo mẫu), bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Văn bản chứng minh hợp đồng với nhà cung cấp. Hồ sơ chứng minh có địa điểm kinh doanh đảm bảo an toàn

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.
B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.
B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

10.Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, mã số hồ sơ 161068, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp GPKD (theo mẫu), bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Văn bản chứng minh hợp đồng với nhà cung cấp. Hồ sơ chứng minh có địa điểm kinh doanh đảm bảo an toàn

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
11. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, mã số hồ sơ 023045, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp GPKD (theo mẫu), bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Văn bản chứng minh hợp đồng với nhà cung cấp. Hồ sơ chứng minh có địa điểm kinh doanh đảm bảo an toàn

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

12. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, mã số hồ sơ 161065, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Hạ tầng kinh tế để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ: 02 bản
d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
13. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (họăc đại lý bn lẻ ) sản phẩm thuốc lá, mã số hồ sơ 161070, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a. Trình tự thực hiện.

B1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp GPKD (theo mẫu), bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Văn bản chứng minh hợp đồng với nhà cung cấp. Hồ sơ chứng minh có địa điểm kinh doanh đảm bảo an toàn

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

B3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Hạ tầng Kinh tế nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm định.

B4: Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm định, chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND trình ký.

B5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hạ tầng Kinh tế.

b)  Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

X. LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

1. Thủ tục tiếp công dân, mã số hồ sơ T-BPC – 020225 – TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
i. Sửa đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai như sau:

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu đơn, và văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu cĩ): 

- Từ chối không tiếp những những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.

- Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rựu, những người vi phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân. Đối với những trường hợp có cơ sở nghi ngờ bị mắc bệnh tâm thần thì cán bộ tiếp công dân có quyền yêu cầu công dân cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe hoặc xác nhận của địa phương về tình trạng sức khỏe.

-Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

-Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, khiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.


2. Thủ tục xử lý đơn thư, mã số hồ sơ T-BPC – 202262 – TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
ơ

d. Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.
k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  

- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra) như thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.


3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, mã số hồ sơ T-BPC – 020172 – TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a.  Trình tự thực hiện: 

- Bước 2: người được giao trực tiếp tham mưu giải quyết khiếu nại phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại...”; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại. 
h.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  

- Đơn khiếu nại; Giấy ủy quyền khiếu nại ( ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra).

SỬA ĐỔI MẪU SỐ 32 NHƯ SAU:

(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: 
 (1)

Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: 
 (3)

          Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Khiếu nại 
 (4)

Nội dung khiếu nại
 (5)

          Nội dung 1…………………………………………………………………………….

          Nội dung 2……………………………………………………………………………….

          Nội dung n………………………………………………………………………………..

                                                                                                 (Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

	
	NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)


         (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

         (2) Họ tên của người khiếu nại,

          - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

          - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

         (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

         (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

        (5) Nội dung khiếu nại

       - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

       - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 

k.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

sửa đổi yêu cầu, điều kiện thứ 3 như sau:

- Người khiếu nại làm đơn hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan tiếp dân cấp huyện trong thời hiệu, thời hạn để được giải quyết theo quy định.

4. Thủ tục gải quyết khiếu nại lần hai, mã số hồ sơ T-BPC – 020124 – TT,  điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đó): 

- Đơn khiếu nại; Giấy ủy quyền khiếu nại (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra).
Mẫu đơn khiếu nại lần 2

SỬA MẪU SỐ 32

(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: 
 (1)

Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: 
 (3)

          Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Khiếu nại 
 (4)

Nội dung khiếu nại
 (5)

          Nội dung 1…………………………………………………………………………….

          Nội dung 2……………………………………………………………………………….

          Nội dung n………………………………………………………………………………..

                                                                                                 (Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

	
	NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)


         (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

         (2) Họ tên của người khiếu nại,

          - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

          - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

         (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

         (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

        (5) Nội dung khiếu nại

       - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

       - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

k.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Sửa yêu cầu, điều kiện thứ 3 như sau:

“Người khiếu nại làm đơn hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan tiếp dân cấp huyện trong thời hiệu, thời hạn để được giải quyết theo quy định”.
5. Thủ tục gải quyết tố cáo, mã số hồ sơ T-BPC – 048049 – TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a.  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận đơn. 

+Người tố cáo gửi đơn hoặc đến trực tiếp cơ quan Thanh tra thuộc UBND huyện để tố cáo. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  

- Đơn tố cáo (Mẫu số 46 - Quyết định 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra).

MẪU SỐ 46

(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………………………. (1)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: ( Người bị tố cáo) (2)

Nay tôi đề nghị: Nội dung sau (3)

Nội dung 1…………………………………………………………………………….

Nội dung 2……………………………………………………………………………….

Nội dung n………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

	
	NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Hỗ trợ cho phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài trở về, mã số hồ sơ: T-BPC-021401 -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện xác nhận và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 

Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (mẫu số 1)
(Mẫu số 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……..tháng………năm………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi:   Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)…………

Tôi tên là:……………………………………Giới tính…………..Dân tộc…………….

Sinh ngày ……….tháng ……..năm ………tại……………..................................

Quốc tịch:……………………………Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam ( ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):………………

Thời gian rời Việt Nam:……../……../…..Phương tiện:………Cửa khẩu:…………

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức (1):

Đơn vị tiếp nhận: ……………………………………………

Cơ sở tiếp nhận:…………………………………………………

Thời gian tiếp nhận:……/……../………Cửa khẩu:………………

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ (2):…………………………Thời gian trở về đến nơi thường trú:…./……/

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào:……………………

Trở về bằng phương tiện gì:………………………………………………


Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.
…………, ngày…..tháng…….năm………

  
  Người viết đơn



XÁC NHẬN CỦA  



( Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố







( Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày…..tháng…….năm………
 …………, ngày…..tháng…….năm………

XÁC NHẬN CỦA  




XÁC NHẬN CỦA  

UBND xã ………………………..
       

PHÒNG LAO ĐỘNG- TB&XH

 







HUYỆN………………………


       ( Ký, ghi rõ họ tên)
                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hồ sơ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, mã số hồ sơ: T-BPC-  -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: 

Đối với học sinh học tại các trường công lập và các trường ngoài công lập

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 

Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (mẫu số 1)

Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (mẫu số 2)

(Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

( dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

      - Trường:………………………………………………………

  
- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện…………

Tôi tên là(1):……………………………………Nam, nữ ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………

Nguyên quán:…………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Có con( hoặc bản thân) tên là: ………………………………………………………

Là  đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:……………trường……………………khóa học…………….

Căn cứ vào Quyết định số: 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị d9u77o5c xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định và chế độ hiện hành./.

…………, ngày…..tháng…….năm………
……, ngày……..tháng…….năm ………
Xác nhận của UBND cấp xã 



Người làm đơn

Học sinh:…………………………………….


( Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………………………….

đúng là đối tượng:……………………………

như đã trình bày trong đơn./.

   





( Ký tên và đóng dấu)

(Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

( dùng cho học sinh là người tàn tật )

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

       -Trường:…………………………………………………………………

  
- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện………………………

Tôi tên là(1):……………………………………Nam, nữ ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Có con( hoặc bản thân) tên là: ……………………………………………………

Là  đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):……………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:……………trường……………………khóa học…………

Căn cứ vào Quyết định số: 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị d9u77o5c xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định và chế độ hiện hành./.






                 ……, ngày……..tháng…….năm ………





Người làm đơn










( Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày…..tháng…….năm………
  …………, ngày…..tháng…….năm………
Xác nhận của trạm y tế xã 

          Xác nhận của UBND cấp xã


( Đối với đối tượng người tàn tật)


Học sinh:………………………

( Ký tên và đóng dấu)



..………………………………

        đúng là đối tượng:………………

               như đã trình bày trong đơn./.
   

               (Ký tên và đóng dấu)

3. Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, mã số hồ sơ: T-BPC-12115-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d) Thời hạn giải quyết:

 
Tổng thời gian là 17 ngày làm việc trong đó:
- Cấp xã: Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết.

- Cấp huyện: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu 1a).
(Mẫu số 1a)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……..tháng………năm………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( quận, thị xã, thành phố)………….

     
Tỉnh, thành phố……………………

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ ………

Xã ( phường, thị trấn)……………….huyện ( quận , thị xã, TP)………………..

Tỉnh …………………………………………………………………………….

Có quan hệ với người chết: ……………………………………………………………

đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ……..………………………………………………….

là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày………tháng…………năm…... tại……………………( giấy chứng tử số …………ngày ………tháng………năm.….. do UBND xã .…….…………cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ………………………………………nêu trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.








   
   Người viết đơn









( Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày…..tháng…….năm………
Xác nhận của trưởng thôn

xác nhận trường hợp ông (bà)………………..

nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho…………………………………..

 
( Ký, ghi rõ họ tên)






…………, ngày…..tháng…….năm………


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã







UBND xã………………………….

xác nhận trường hợp nêu trên là đúng, đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho……………………………

theo quy định.

Chủ tịch UBND xã

( Ký tên, đóng dấu

4. Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất, mã số hồ sơ: T-BPC-161991  -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

d) Thời hạn giải quyết:

 
 Tổng thời gian là 17 ngày  làm việc trong đó:

- Cấp xã: Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ về gửi Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết.

- Cấp huyện: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định.

5. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, mã số hồ sơ: T-BPC-022025-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:    

 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 

Đơn nhận nuôi Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (mẫu số 1b)

Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.

Đơn hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng  (Dùng cho hộ gia đình nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi).

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội ( Mẫu số 1)

(Mẫu số 1b)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……..tháng………năm………..

ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, BỊ BỎ RƠI

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( quận, thị xã, thành phố)………….

     
Tỉnh, thành phố……………………

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ ………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại…………Xã ( phường, thị trấn)……………….huyện ( quận , thị xã, TP)………………..
Tỉnh ……………………

Giấy chứng minh nhân dân số………………………do Công an……………cấp ngày…………tháng ………..năm……….

xin đề nghị UBND xã …………………………UBND huyện …………………

cho phép tôi được nhận nuôi cháu:……………………………………………

hiện ở: …………………………………………………………………………

sinh ngày ……..tháng…………năm………… là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ ( hoặc bị bỏ rơi).


Tôi xin can đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em.

Ý kiến của người giám hộ và trẻ được nhận nuôi

   Người viết đơn

( trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên)


( Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………



( Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày…..tháng…….năm………
  …………, ngày…..tháng…….năm………
Ý kiến chấp thuận của UB ND xã

          Xác nhận của trưởng thôn,

UBND xã: …………………………………

xác nhận trường hợp ……………

đồng ý để ông bà:…………………………..

hiện cư trú tại thôn…………….

nhận nuôi cháu …………………………….

theo đơn đề nghị trên. 





( Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch UBND xã

( Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI

Hôm nay, vào hồi ………giờ……….ngày ……..tháng……..năm………

tại………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm :

1. Ông (bà) …………………………….CT. UBND XÃ ,TT…………………….

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.

2. Ông (bà) …………………………Cán bộ LĐ -TBXH, thường trực Hội đồng;

3. Ông (bà) …………………………CT. Mặt trận Tổ quốc xã , thành viên; 

4. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên

5. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên 

6. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên 

7. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên 

Đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội ( Thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xen xét những nội dung sau:

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp ( thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp ( thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):

1……………………………………………………………………………………

Lý do ……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………

Lý do ……………………………………………………………………………..

Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Hội nghị kết thúc hồi ……giờ…….ngày……….tháng………năm………

Biên bản này được làm thành 02 bản, gửi UBND huyện 01 bản, ( qua Phòng Lao động – Thương binh xã hội) và lưu tại xã, Thị trấn 01 bản.

   Thư ký Hội đồng





Chủ tịch Hội đồng

( Ký, ghi rõ họ tên)




( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……..tháng………năm………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

Kính gửi: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( quận, thị xã, thành

phố)………….

     

Tỉnh, thành phố……………………

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ ………

Sinh ngày ……….tháng ……..năm ………

Quê quán:………………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại……………………………………………………

Xã ( phường, thị trấn)……………….huyện ( quận , thị xã, TP)………….


Tỉnh …………………………………………………………………………….

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng……………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Vậy tôi làm đơn này đề nghị…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………, ngày…..tháng…….năm………


  Người viết đơn
Xác nhận của trưởng thôn



( Ký, ghi rõ họ tên)
xác nhận trường hợp ông (bà)………………..

nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho…………………………………..

 
( Ký, ghi rõ họ tên)





…………, ngày…..tháng…….năm………




Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã





UBND xã………………………….

Căn cứ hồ sơ và kết quả niên yết công khai tại trụ Sở 

UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin 

của xã từ ngày...…tháng……năm……đến ngày………. tháng…….năm……đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

quyết định.

Chủ tịch UBND xã

( Ký tên, đóng dấu)

(Mẫu số 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……..tháng………năm………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( quận, thị xã, thành

phố)………….

     

Tỉnh, thành phố……………………

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ ………

Sinh ngày ……….tháng ……..năm ………

Quê quán:………………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại…………………………………………………

Xã ( phường, thị trấn)……………….huyện ( quận , thị xã, TP)……………


Tỉnh …………………………………………………………………………….

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng……………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Vậy tôi làm đơn này đề nghị……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………, ngày…..tháng…….năm………


  Người viết đơn
Xác nhận của trưởng thôn



( Ký, ghi rõ họ tên)
xác nhận trường hợp ông (bà)………………..

nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho…………………………………..

 
( Ký, ghi rõ họ tên)





…………, ngày…..tháng…….năm………
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã





UBND xã………………………….

Căn cứ hồ sơ và kết quả niên yết công khai tại trụ Sở 

UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin 

của xã từ ngày...…tháng……năm……đến ngày………. tháng…….năm……đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

quyết định.

Chủ tịch UBND xã

( Ký tên, đóng dấu)

6. Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, mã số hồ sơ: T-BPC-022485-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Hồ sơ trẻ em

+ Đơn đề nghị hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 (Phụ lục 02).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày……… tháng ………. năm ………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHI HỖ TRỢ TRẺ EM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 19

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tên em (hoặc con tôi) là: ……………….. sinh ngày …….. tháng ……… năm ……

Nơi sinh: 


Quê quán: 


Họ và tên bố: …………………………….Nơi ở hiện nay: …………......................

Họ và tên mẹ: …………………………………………………..Nơ ở hiện nay:



.


Do hoàn cảnh khó khăn nên em đã bỏ nhà:



Để giải quyết khó khăn trước mắt, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho em được hưởng khoản chi hỗ trợ của Chương trình 19. Em (hoặc gia đình tôi) xin cam kết:








                     Người viết đơn










(Ký ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của trưởng thôn, bản
Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ: ………

         hoặc tổ dân phố
Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA PHÒNG: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị chi hỗ trợ cho em ………………………. số tiền ………………. đồng, gồm:

Thủ trưởng cơ quan

 (Ký tên, đóng dấu)

7. Thủ tục Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, mã số hồ sơ:  143627, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  2 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
8. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc, mã số hồ sơ: T-BPC- 022261-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9. Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước , mã số hồ sơ: T-BPC-021248-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí;

- Bản sao Giấy khai tử;

- Bản photocopy một trong những giấy tờ có liên quan đến tham gia kháng chiến như: lý lịch quân nhân; lý lịch đảng viên; quyết định phục viên, xuất ngũ… khi nộp hồ sơ cá nhân cần mang theo bản chính để đối chiếu.

- Công văn của UBND cấp xã kèm theo danh sách;

- Số lượng hồ sơ:  2 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động – TB&XH phải kiểm tra hồ sơ và nộp về Sở Lao động – TB&XH.

10. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, mã số hồ sơ: T-BPC-020163-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động – TB&XH kiểm tra hồ sơ và nộp về Sở Lao động – TB&XH.

11. Thủ tục cấp giấy báo tử , mã số hồ sơ: T-BPC- 019878-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người hy sinh thuộc một trong những trường hợp sau:

- Chiến đấu, tiêu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích.

Trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá.

- Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thương, bị bệnh phải đưa về nước điều trị nhưng không cứu chữa được. trường hợp bị chế do tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị hoặc trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị, làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là liệt sỹ.

- Hành động dũng cảm đấu tranh chống lại các loại tội phạm hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ Luật hình sự có mức phạt tù từ 5 năm tù giam trở lên.

- Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân có giá trị tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, nếu như không dũng cảm, kịp thời thì thiệt hại sẽ xảy ra.

- Do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở vùng rừng núi, hải đảo và nước ngoài.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát trong các trường hợp: Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát; suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% chết trong khi đang điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện cấp tỉnh trở lên.
12. Cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, mã số hồ sơ: T-BPC-019296-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có công với cách mạng được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) kèm giấy chỉ định của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – TB&XH hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên về loại dụng cụ chỉnh hình. Trường hợp người bị bệnh liệt không tự đi lại được thì không cần giấy xác nhận của cơ sở y tế, mà bổ sung biên bản xác minh của UBND cấp xã. Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Người đã được cấp sổ theo dõi theo mẫu cũ thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thường trú đổi Sổ theo dõi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Người được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) và kèm theo giấy chỉ định của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – TB&XH hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên về loại dụng cụ chỉnh hình. Trường hợp người bị bệnh liệt không tự đi lại được thì không cần giấy xác nhận của cơ sở y tế, mà bổ sung biên bản xác minh của UBND cấp xã

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải kiểm tra và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

13. Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, mã số hồ sơ: T-BPC-            -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải kiểm tra và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

14. Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mã số hồ sơ: T-BPC-019323 -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.

- Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học căn cứ vào tình trạng dị dạng, dị tật thực tế để xét trợ cấp. Trường hợp không xác định được con dị dạng, dị tật (hay bệnh tật) hoặc dị dạng, dị tật chưa rõ ràng thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu ra Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh, để xác định về các dị tật, dị dạng làm căn cứ để xét và kết luận đủ điều kiện hưởng hay không đủ điều kiện hưởng.

15. Di chuyển hồ sơ Người có công với cách mạng, mã số hồ sơ: T-BPC- 020024-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Giấy (hoặc đơn) đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng (mẫu số 14 đính kèm);

- Bản photocopy hộ khẩu nơi cư trú mới hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới. Khi nộp hồ sơ cá nhân cần mang theo bản gốc để đối chiếu;

Nộp các giấy tờ trên đến Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện để xác nhận sau đó đến làm thủ tục trực tiếp tại Sở Lao động – TB&XH.

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
16. Thủ tục di dời mộ liệt sỹ, mã số hồ sơ: T-BPC-022424-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ.

- Đơn đề nghị di chuyển mộ liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 01).

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động – TB&XH hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ.

(Mẫu số: 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày……tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

                       huyện (quận, thị xã)………………
Tôi tên là:………………………………….. Sinh năm:……………………………………..

Hiện ở:….…………………………………………………………………………………….

Tôi đại diện gia đình làm đơn này đề nghị xin được di chuyển hài cốt liệt sỹ như sau:

Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:……………………

Quê quán: .……………………………………………………………………………………..

Nhập ngũ:………………………………………..; Hy sinh:…………………………………..

Đang an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ:…………………………………………………………...

Đề nghị di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ………………………………………………………

để tiện cho việc thăm viếng.

Gia đình đi gồm có:

1/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………..

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

2/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………..

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

3/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………...

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy giới thiệu để gia đình chúng tôi đi di chuyển hài cốt  được thuận tiện.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, TT)  


Đại diện gia đình

     


         (Ký tên, ghi rõ họ tên)
17. Hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, mã số hồ sơ: T-BPC-022611-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

18. Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, mã số hồ sơ: T-BPC-021763-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí kèm theo Giấy chứng tử và Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg hoặc bản sao một trong các quyết định hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng BHYT;

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối tượng không thuộc diện hưởng mai táng phí theo Pháp lệnh người có công hoặc theo Luật bảo hiểm xã hội.

- Công văn của UBND cấp xã;

- Công văn của UBND huyện kèm theo danh sách;

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải kiểm tra và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

19. Thủ tục thăm viếng mộ liệt sỹ, mã số hồ sơ: T-BPC-022388-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

(Mẫu số:…….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày……tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

                       huyện (quận, thị xã)………………
Tôi tên là:………………………………….. Sinh năm:……………………………………..

Hiện ở:….…………………………………………………………………………………….

Tôi đại diện gia đình làm đơn này đề nghị xin được di chuyển hài cốt liệt sỹ như sau:

Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:……………………

Quê quán: .……………………………………………………………………………………..

Nhập ngũ:………………………………………..; Hy sinh:…………………………………..

Đang an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ:…………………………………………………………...

Đề nghị di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ………………………………………………………

để tiện cho việc thăm viếng.

Gia đình đi gồm có:

1/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………..

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

2/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………..

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

3/ Ông, bà:…………………………………………..; Sinh năm:……………………………...

Hiện ở:………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy giới thiệu để gia đình chúng tôi đi di chuyển hài cốt  được thuận tiện.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, TT)  


Đại diện gia đình

     


         (Ký tên, ghi rõ họ tên)
20. Giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, mã số hồ sơ: T-BPC-121748-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối tượng và thân nhân đối tượng:

Làm Bản khai theo mẫu quy định.

Nộp bản khai và các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có) cho UBND cấp xã.

- Bước 2:  UBND cấp xã:

+ Chỉ đạo ấp, khu phố tổ chức họp xét lập Biên bản hội nghị liên tịch;

+ Hội Cựu chiến binh tổ chức họp xét lập Biên bản hội nghị ban chấp hành Hội CCB xã;

+ Sau 20 ngày nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì làm Công văn kèm toàn bộ các giấy tờ trên gửi đến Phòng Lao động – TB&XH (đối với hồ sơ đối tượng dân chính đảng.)

- Bước 3: Phòng Lao động – TB&XH trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ kiểm tra, tổng hợp hồ sơ trình Ban chỉ đạo huyện họp xét, lập biên bản đối với từng hồ sơ; UBND huyện ký Công văn đề nghị và danh sách  những trường hợp đủ điều kiện giải quyết. Toàn bộ các giấy tờ trên gửi Sở Lao động – TB&XH.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 1) (Nếu đối tượng đã chết thì thân nhân đứng ra khai Bản khai và đính kèm Giấy uỷ quyền của những người cùng hàng thừa kế.

 - Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ gốc sau đây: Lý lịch đảng, Lý lịch cán bộ, bản trích 63, Lý lịch quân nhân.

Nếu không còn các giấy tờ gốc thì bổ sung bản sao các giấy tờ liên quan như sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, điều động, giao nhiệm vụ, Huân chương kháng chiến hoặc các hình thức khen thưởng khác, Phiếu chuyển thương chuyển viện, phiếu sức khoẻ…

Nếu đối tượng không còn giấy tờ liên quan đến quá trình tham gia kháng chiến chống mỹ thì bổ sung hai người xác nhận theo mẫu.

- Biên bản hội nghị ban chấp hành Hội CCB cấp xã;

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã;

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

21. Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, mã số hồ sơ: T-BPC-020265-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) kèm bản bản photocopy giấy khai sinh (khi nộp hồ sơ cá nhân cần mang theo bản gốc giấy khai sinh để đối chiếu) gửi đến UBND cấp xã xác nhận để gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thường trú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

- Bước 2: Phòng Lao động -  TB&XH kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 02-ƯĐGD) kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản photocopy giấy khai sinh gửi về Sở Lao động – TB&XH xét duyệt.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

Tờ khai cấp Sổ ưu đãi GĐ-ĐT (mẫu số 01-ƯĐGD) kèm bản photocopy giấy khai sinh. Khi nộp hồ sơ cá nhân cần mang theo bản gốc giấy khai sinh để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

22. Hồ sơ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, mã số hồ sơ: T-BPC-020001-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

b) Cách thức thực hiện: Người dân liên hệ với UBND cấp xã để được hướng dẫn. Đối tượng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Phòng lao động – TB&XH hoặc Sở Lao động – TB&XH.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

23. Trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần khi từ trần, mã số hồ sơ: T-BPC-019985-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

24. Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng khi từ trần, mã số hồ sơ: T-BPC-019917-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

25. Trợ cấp tuất từ trần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng khi từ trần, mã số hồ sơ: T-BPC-020236-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện:

Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khời nghĩa 19 tháng tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

 Bước 1: Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy chứng tử và Giấy khai sinh của con người có công và giấy chứng minh nhân dân (đối với cha, mẹ, vợ, chồng).

 Bước 2: UBND cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy chứng tử và Giấy khai sinh của con người có công và giấy chứng minh nhân dân (đối với cha, mẹ, vợ, chồng) về Phòng Lao động -  TB&XH.

 Bước 3: Phòng Lao động -  TB&XH lập danh sách kèm giấy tờ chuyển Sở Lao động – TB&XH.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND cấp xã (mẫu số 12-TT1);

- Giấy chứng tử do UBND xã cấp;

- Giấy khai sinh của con người có công và giấy chứng minh nhân dân (đối với cha, mẹ, vợ, chồng).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

26. Hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, mã số hồ sơ: T-BPC-021957-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

- Bản khai cá nhân (mẫu số 13).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

27. Cấp giấy chứng nhận bị thương, mã số hồ sơ: T-BPC-            -TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích.

Trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hoá khi địch bắn phá.

2. Hoạt động cách mạng hoặc hoạt động khang chiến bị địch bắt, tra tấn tù đày không chịu khuất phục; kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục.

3. Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp bị thương do tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị hoặc trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị, làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là thương binh.

4. Hành động dũng cảm đấu tranh chống lại các loại tội phạm hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự có mức án phạt tù từ 5 năm  tù giam trở lên.

5. Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người; dũng cảm cứu tài sản của nhà nước và nhân dân có giá tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, nếu như không dũng cảm, kịp thời thì thiệt hại sẽ xảy ra.

6. Bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở vùng rừng núi, hải đảo và nước ngoài.
28. Cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”, mã số hồ sơ: T-BPC-022601-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

29. Người có công giúp đỡ cách mạng, mã số hồ sơ: T-BPC-019346-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

30. Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, mã số hồ sơ: T-BPC-    012471-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn đề nghị được hỗ trợ nhà ở của chủ hộ, kèm theo danh sách trích ngang của các thành viên trong gia đình (ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, quan hệ với chủ hộ của từng nhân khẩu trong hộ) gửi đến ấp, khu phố.

Bước 2. Ấp, khu phố tiến hành họp xét và lập biên bản gửi UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Thành phần tham dự gồm: Ban quản lý ấp, khu phố, đại diện nhân dân và toàn thể hộ nghèo trong ấp. 
Bước 3. UBND cấp xã tiến hành họp xét và lập biên bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện thông qua Phòng Lao động-TB&XH. Thành viên tham dự gồm: Các thành viên của ban chỉ đạo điều hành giảm nghèo - việc làm ở xã, thị trấn. 

Bước 4. Phòng Lao động-TB&XH – Thường trực ban chỉ đạo tổ chức họp xét và trình UBND huyện quyết định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- 10 ngày ấp, khu phố tiến hành họp xét và gửi biên bản đến UBND cấp xã.

- 10 ngày kể từ ngày nhận được biên bản đến UBND họp xét của ấp, khu phố, UBND cấp xã tiến hành họp xét và lập biến bản gửi về thường trực Ban chỉ đạo huyện (thông qua Phòng Lao động-TB&XH) để xem xét giải quyết.

- 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Lao động-TB&XH – Thường trực ban chỉ đạo tổ chức họp xét và trình UBND huyện quyết định.

- 30 ngày đối tượng thực hiện xây dựng hoàn thiện căn nhà để UBND cấp huyện ban hành quyết định.

31. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, mã số hồ sơ: T-BPC-021725-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Đối tượng đề nghị cấp lại làm đơn theo mẫu do BHXH tỉnh quy định nộp kèm thẻ BHYT củ hoặc giấy cớ mất nộp cho UBND cấp xã.

- Bước 2. UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển phòng Lao động – TB&XH cấp huyện thẩm định.

- Bước 3. Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện thẩm định, kiểm tra, tổng hợp làm văn bản gửi BHXH cấp huyện điều chỉnh.

- Bước 4. BHXH tiến hành điều chỉnh thẻ BHYT và cấp lại thẻ BHYT và chuyển cho Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.

- Bước 5. Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện cấp phát thẻ BHYT được cấp lại cho UBND cấp xã để tiến hành cấp phát cho đối tượng sử dụng.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT cho người nghèo.

+ Thẻ BHYT cũ hoặc đơn cớ mất (nếu bị mất).

+ Danh sách đề nghị cấp lại của UBND cấp xã lập.

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh hoặc cấp lại thẻ BHYT của Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện lập.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Điều kiện cấp lại: Phải là đối tượng thuộc diện hộ nghèo đã được cấp thẻ BHYT nhưng sai nội dung ghi trong thẻ BHYT hoặc thẻ bị mất, bị rát nát không sử dụng được

32. Cấp lại sổ chứng nhận hộ nghèo, mã số hồ sơ: T-BPC-021588-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện như sau:

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Hộ nghèo đề nghị cấp lại sổ chứng nhận làm đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận, kèm theo một tấm hình thẻ loại 3 cm X 4 cm của chủ hộ nghèo nộp tại UBND cấp xã.

- Bước 2: UBND cấp xã sau khi đã kiểm tra đơn và hình đầy đủ. Tổng hợp danh sách và làm văn bản đề nghị UBND huyện Cấp lại sổ chứng nhận hộ nghèo cho từng hộ xin cấp lại và nộp về phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

- Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định và in sổ chứng nhận hộ nghèo, dán hình và trình UBND cấp huyện ký quyết định cấp lại sổ chứng nhận hộ nghèo và ký sổ chứng nhận hộ nghèo.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- 01 hình thẻ loại (3 cm X 4 cm) của chủ hộ nghèo.
- Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận hộ nghèo (viết tay) kèm theo sổ chứng nhận củ (nếu sổ chứng nhận củ bị mất thì phải nộp đơn cớ mất có xác nhận của UBND cấp xã).

-  Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Điều kiện cấp lại: Hộ nghèo đã được cấp sổ chứng nhận nhưng bị mất hoặc hỏng không sử dụng được, sổ bị sai nội dung ghi trong sổ và trong trường hợp cải chính hộ tịch.
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